	SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỊ XÃ KỲ ANH
Số:         /BVĐKKA-KHTH
V/v đề nghị gửi thư báo giá thiết bị y tế
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Sông Trí, ngày        tháng  10  năm 2025


Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.
- Gửi file scan và file word hoặc excel về email: phongvtbvdkka@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 31 tháng 10 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho  thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
	STT
	Danh mục thiết bị
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Máy đo lưu huyết não
	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này
	01
	Máy

	2
	Máy siêu âm tổng quát
	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này
	01
	Máy

	
	Tổng cộng: 02 khoản
	
	


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục 2 đính kèm Công văn này.
.

	Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Lưu:VT, KHTH. 


	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Oanh


PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Công văn số       /BVĐKKA-KHTH  ngày      /10/2025 của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh)

	TT
	Tên thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Máy đo lưu huyết não
	Máy
	1. Yêu cầu chung:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau

- Chất lượng máy: Mới 100%

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485  hoặc tương đương.

- Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp của Việt Nam

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường và địa lý Việt Nam 

2. Yêu cầu cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 cái 

- Đầu dò tiêu chuẩn: 01 cái 

- Gel siêu âm: 01 tuýp 

- Phần mềm: 01 bộ 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh - Việt: 01 bộ 

3. Yêu cầu kỹ thuật: 

Máy chính

- Màn hình hiển thị: ≥ 10 inch TFT, cảm ứng, độ phân giải  ≥ 800x600. 

- Hỗ trợ tần số đầu dò tối thiểu gồm các tần số: 4, 5, 8, 10 và 20MHz 

- Chế độ hiển thị sóng: ZCC hoặc FFT hoặc hơn

- Dải vận tốc (ZCC): 

4MHz: từ 6 đến ≥ 150 cm/s; 5MHz: từ 5 đến ≥ 130 cm/s; 8MHz: từ 3 đến ≥ 80 cm/s; 10MHz: từ 2.5 đến ≥ 65 cm/s; 20MHz: từ 1.25 đến ≥  30 cm/s

- Dải vận tốc (FFT): 

4MHz: từ 6 đến ≥ 300 cm/s; 5MHz: từ 5 đến ≥ 260 cm/s; 8MHz: từ 3 đến ≥ 160 cm/s; 10MHz: từ 2.5 đến ≥ 130 cm/s; 20MHz: từ 1.25 đến ≥ 60 cm/s

- Đường kính mạch máu:  từ 0,1 đến ≥ 20mm 

- Đầu ra: Tai nghe, cổng USB hoặc hơn

- Có thể xuất ra file PDF và DICOM 

- Tiêu chuẩn an toàn: IEC60601-1 (Class II, type CF)  hoặc tương đương

- Xuất dữ liệu: USB; Phần mềm

4. Yêu cầu khác:
- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị

- Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy

- Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo
	01

	2
	Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	1. Yêu cầu chung:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau

- Chất lượng máy: Mới 100%

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485  hoặc tương đương.

- Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp của Việt Nam

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường và địa lý Việt Nam 

2. Yêu cầu  cấu hình:

- Máy chính: 01 máy.

- Đầu dò Convex đa tần: 01 cái.

- Đầu dò Linear đa tần: 01 cái.

- Đầu dò 4D thời gian thực: 01 cái.

- Đầu dò âm đạo: 01 cái. 

- Phần mềm siêu âm 3D/ 4D: 01 bộ.

- Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm đánh giá định lượng độ xơ hóa gan, đánh giá định lượng độ cứng của tổn thương trên tuyến giáp và tuyến vú sử dụng đầu dò Convex, linear cung cấp trong cấu hình: 01 bộ.

- Phần mềm siêu âm đàn hồi mô kèm phần mềm phân tích định lượng đánh giá độ cứng của tổn thương trên tuyến giáp và tuyến vú sử dụng đầu dò Convex, linear cung cấp trong cấu hình: 01 bộ.

- Phần mềm siêu âm mạch máu nhỏ: 01 bộ.

- Phần mềm kéo dài trường nhìn: 01 bộ.

- Bộ máy tính: 01 bộ.

- Bộ lưu điện UPS online: 01 bộ.

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

3. Yêu cầu kỹ thuật:

3.1. Các phương pháp quét: 

- Convex điện tử, Linear điện tử, Microconvex điện tử, hai bình diện (gồm hai mặt cắt Convex-Convex và Convex-Linear), đầu dò ma trận.

3.2. Thân máy chính

- Thiết kế trên bốn bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy.
- Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng.
- Dung lượng ổ cứng trong: ≥ 500 GB.
- Bộ nhớ CINE: ≥ 770 MB hoặc ≥ 63.000 ảnh.
- TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng đa chạm.
- Tích hợp bộ làm ấm Gel siêu âm.
-  Độ sâu thăm khám (Độ sâu hiển thị ảnh) tối đa: ≥ 40 cm.
- Số kênh xử lý số hóa: ≥ 4.500.000 kênh. 
- Tốc độ khung hình: ≥ 800 khung hình/giây.
- Dải động hệ thống: ≥ 310 dB.
- Dải tần số: từ ≤ 3.5 - ≥ 22 Mhz tùy thuộc đầu dò.
- Thang xám: ≥ 256 mức.
- Có chức năng tối ưu hóa chất lượng hình ảnh tự động.
- Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian) ≥ 9 góc quét hoặc có công nghệ tổng hợp nhiều loại chùm tia siêu âm để giảm xảo ảnh, tăng độ phân giải và độ nhạy hình ảnh.
- Hiển thị song song hình ảnh CT Scanner, cộng hưởng từ và hình ảnh siêu âm động trên màn hình máy siêu âm.
- Kỹ thuật loại bỏ đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao lên đến ≥ 6 mức.
- Hình ảnh hòa âm mô.
- Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực.
- Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô.
3.3. Màn hình
- Màn hình LCD hoặc OLED hoặc tương đương, kích thước ≥ 22 inches, có giá đỡ màn hình dạng cánh tay.
- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 điểm ảnh.
3.4. Bảng điều khiển và giao diện sử dụng
- Màn hình điều khiển: cảm ứng, kích thước ≥ 10 inches.
3.5. Đầu dò
* Đầu dò Convex đa tần
- Công nghệ đơn tinh thể.
- Ứng dụng: Ổ bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu khoa, siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm.
- Dải tần: từ ≤ 1 – ≥ 6 MHz.
- Số chấn tử: ≥160.
- FOV(Max):  ≥70°.
* Đầu dò Linear đa tần
- Ứng dụng: mạch máu, các bộ phận nhỏ, siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm.
- Dải tần: từ ≤ 5 - ≥ 12 MHz.
- Số chấn tử: ≥ 192.
- FOV(Max): ≥ 38 mm.
* Đầu dò 4D thời gian thực
- Ứng dụng: Bụng, sản phụ khoa, tiết niệu.
- Dải tần: từ ≤2 – ≥5 MHz
- Số chấn tử: ≥128.
- FOV (Max): ≥ 65°.
* Đầu dò âm đạo
- Ứng dụng: Sản phụ khoa, niệu khoa.
- Dải tần: từ ≤3 - ≥10 MHz.
- Số chấn tử: ≥ 128.
- FOV (Max): ≥ 168°.
3.6. Các chế độ hoạt động tối thiểu
- B-mode, Hòa âm mô mã hóa hoặc đảo xung, M-mode, Mode dòng màu, Mode Doppler năng lượng và Mode Doppler năng lượng có định hướng, Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao, mode 4D
3.7. Các kiểu hiển thị hình ảnh
- Khả năng hiển thị đồng thời: Dual B (B/B), B/CFM hay PDI hoặc tương đương, B/PW, B/M, Real-time Triplex Mode.
- Có thể lựa chọn hiển thị xen kẽ các mode hoặc đồng thời các mode.
- Chiếu lại hình CINE độc lập.
3.8. Các thông số quét:
* Thông số quét của mode B: 
- Độ khuếch đại: từ ≤ 0 đến ≥ 80 dB. 
- Dải động: khoảng ≤ 40 - ≥ 90 dB.
- Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa: lên đến ≥05 loại.
- Trung bình khung hoặc độ ổn định ≥ 8 bước.
- Mật độ dòng: ≥ 5 bước.
- Lọc nhiễu đốm: ≥ 6 mức.
- Bản đồ thang xám: ≥ 7 mức.
* Thông số quét của mode dòng chảy màu: 
- PRF: từ ≤ 0.1 – ≥ 19 kHz. 
- Trung bình khung hoặc độ ổn định ≥7 bước.
- Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa: lên đến ≥ 05 loại hoặc dải tần số lựa chọn với (với tất cả các loại đầu dò): từ ≤ 1.9 - ≥ 6 MHz tương đương ≥ 12 bước.
- Đường nền: có
* Thông số quét của mode Doppler xung 
- Tần số lặp xung PRF: từ ≤ 0.5 – ≥ 26 kHz.
- Lọc thành (wall filter) tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng: từ ≤ 6- ≥ 5000 Hz hoặc có ≥ 12 bước điều chỉnh
- Màu hóa phổ: Có.
- Đảo phổ: Có.
- Thay đổi đường nền: Có.
* Thông số quét của mode Doppler năng lượng:
- Bản đồ màu: ≥ 15 bản đồ.
- PRF: từ ≤ 0.1 – ≥ 19 kHz.
* Thông số mode Siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm
- Đầu dò hỗ trợ: đầu dò Convex, Linear.
- Đơn vị đo: kPa và m/s.
* Thông số kỹ thuật 4D mode
- Quét khối 3D/4D tối đa: ≥ 40 khối/ giây.
3.9. Các chức năng đo đạc
- Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa.
- Đo đạc / Tính toán Phụ khoa.
- Các phép đo trong siêu âm mạch máu.
- Đo và tính toán niệu khoa.
3.10. Các thông số kết nối
- Chuẩn kết nối: DICOM 3.0
- Khả năng kết nối: HDMI hoặc DVI-D, USB, kết nối mạng Ethernet.
3.11. Máy tính
- Bộ xử lý: CPU Core i5 trở lên.
- RAM: ≥ 16 GB.
- Bộ nhớ: ≥ 512 GB.
- Màn hình: ≥ 19.5 inch.
- Chuột, bàn phím.
- Có tối thiểu 2 cổng USB.
- Phần mềm có bản quyền.
3.12. Bộ lưu điện
- Bộ lưu điện UPS online: ≥ 2kVA.

4. Yêu cầu khác:
- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị

- Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy

- Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo
	01

	
	Tổng cộng: 02 khoản
	


PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số       /BVĐKKA-KHTH  ngày  /10/2025 của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:
	STT
	Danh mục (2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	Mã HS(4)
	Năm sản xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá(8) 

(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) 

(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) 

(VND)
	Thành tiền(11) 

(VND)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2025.
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 

	 
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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